Tuần 1
Thứ sáu ngày 11 tháng 8 năm 2016
Tiếng Việt 
Tiết 9, 10: Âm /c/

(STK- Q1/116; SGK- Q1/22; Vở Em tập viết- Q1/18)
	Hoạt động của thầy
	   Hoạt động của trò

	
	

	VIỆC 0
	

	- Em vẽ mô hình phân tích tiếng thành hai phần
	- Vẽ mô hình tiếng vào bảng con



	- Đưa chữ  ba  vào mô hình
	- Đưa chữ  ba  vào mô hình

	-Viết chữ  ba  vào mô hình trên bảng


	

	- Yêu cầu HS đọc theo mô hình
	- Đọc trơn cả tiếng  ba   

	
	- Đọc phân tích  / ba /         / bờ / - / a / - /ba/

	VIỆC 1. Chiếm lĩnh ngữ âm
	

	1a. Giới thiệu âm mới
	

	Hôm nay ta thay âm đầu trong mô hình . Thay / b / bằng / c/ ta có tiếng gì ?
	Tiếng / ca /

	- Phát âm / ca /
	- HS phát âm lại theo 4 mức độ : T- N – N - T

	- Em vẽ tiếng / ca / còn nguyên tiếng 
- Thầy vẽ trên bảng





	- HS vẽ bảng con  



	-      Các em chỉ tay vào mô hình nói cả tiếng / ca /
	-      Các em chỉ tay vào mô hình nói nói đồng thanh nhiều lần / ca /.../ ca /.../ ca /...

	 1b. Phân tích tiếng
	

	Bước 1 .
	

	- phân tích tiếng / ca /
	- phân tích  / ca /         / cờ / - / a / - /ca/
Cá nhân – cả lớp

	Bước 2 . ( giao việc )
	

	Tiếng / ca / có phần đầu là âm gì ? Phần vần là âm gì ?
	Tiếng / ca / có phần đầu là âm /c/ Phần vần là âm /a/

	- âm nào đã học? âm nào chưa học?
	- âm /a/ đã học.,âm /c/ chưa học 

	- Em hãy phát âm lại âm /c/
	- HS phát âm lại âm /c/ ( cá nhân – ĐT – cả lớp – từng tổ )

	- Hãy nhận xét luồng hơi phát ra khi phát âm âm /c/ ( luồng hơi bị cản hay đi ra tự do )
	- Luồng hơi đi ra bị cản

	- Vậy âm /c/ là nguyên âm hay là phụ âm?
	- âm /c/ là phụ âm .

	1c. Vẽ mô hình
	

	- Vẽ mô hình hai phần tiếng /ca/ ?



	- HS thực hiện


	Tiếng / ca / có phần đầu là âm gì ? Phần vần là âm gì ?
	Tiếng / ca / có phần đầu là âm /c/ Phần vần là âm /a/

	- Viết âm /a/ đã biết vào phần vần của mô hình .
	- - HS đọc 

	- Phần đầu mô hình dành cho âm /c/ . Âm /c/ là âm mới, còn chưa biết chữ ghi âm /c/nên tạm thời ta để trống.
	

	 VIỆC 2. Viết chữ ghi phụ âm /c/
	

	2a. Giới thiệu chữ “ c” in thường
	

	- Mô tả : chữ “c” phỏng theo chữ in thường sau đó viết mẫu lên bảng.
	

	2b. HD viết chữ “ c” viết  thường
	

	Bước 1: GV mô tả chữ mẫu in thường và viết thường.
	

	- Gắn chữ mẫu “c’’ viết thường lên bảng và nói : Chữ /c/ viết thường gồm 1 nét cong trái , cao 2 li , rộng 1,5 li.
	

	- GV vừa viết vừa nói quy trình viết theo 3 điểm tọa độ ; điểm bắt đầu , điểm chuyển hướng bút , điểm kết thúc
	

	 - Điểm bắt đầudưới ĐK3
	

	 - Điểm chuyển hướng viết nét cong trái
	

	- Điểm kết thúc giữa DDK1 và ĐK2
	

	Bước 2: HD học sinh viết bảng con
	

	- Yêu cầu HS viết chứ /c/ viết thường vào bảng con
	- Yêu cầu HS viết chứ /c/ viết thường vào bảng con ( 2 – 3 lần)

	- Theo dõi HS viết , sửa sai cho HS.
	

	2c. HD viết tiếng có âm “ c”  
	

	- Em đưa tiếng / ba / vào mô hình

	- HS vẽ mô hình



	- Thay âm đầu / b / đã học bằng âm /c/ thì ta có tiếng gì ?
	- Tiếng /ca/

	- Thêm thanh vào /ca/ thì được tiếng gì ?
	- HS lần lượt thay thanh rồi nói : ca , cà , cá , cả , cã , cạ

	- Viết các từ lên bảng ( việc 3 )
	

	+ Dấu thanh được đặt ở vị trí nào ?
	- Dấu thanh được đặt ở âm chính  /a /

	2d. HD HS viết vở “ Em tập viết- lớp 1, tập 1)  
	

	- YCHS viết từng dòng vào vở  TV .tr18 theo mẫu in sẵn.
	- Tô 2 dòng chữ c cỡ vừa
- 1 dòng chữ c viết thường cỡ vừa

- 1 dòng ca
- 1 dòng ca ba

	- QS, kiểm soát quá trình viết của HS.
- Chỉnh sửa lỗi , nhận xét và rút kinh nghiệm cả lớp.
	

	* Củng cố - Dặn dò:
- Hôm nay các em đã học âm gì? Thuộc mẫu nào?
	- Âm /c/ thuộc mẫu BA

	- Chuẩn bị tiết 2 
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